
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 499/TTr-

SGDĐT ngày 04/02/2025 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 082/TTr-SNV  ngày         

19/03/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho:  

- 01 tập thể đạt Giải Nhất Cuộc thi “Chinh phục tương lai” do Đài Truyền hình 

Việt Nam tổ chức; 

  - 74 cá nhân (có danh sách kèm theo) đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng 

toàn quốc lần thứ X năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà 

nước và được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:   

- Như điều 3; 

- Kho bạc nhà nước khu vực XV; 

- Lưu VT, TĐ. 

                    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thọ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2025 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN   

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND  ngày       tháng      năm 2025 

      của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

   

 

  I. Tập thể đạt Giải Nhất cuộc thi “Chinh phục tương lai”: 

STT Họ và tên Đơn vị Thành tích đạt được 

01 Nhóm các học sinh: 

Trần Nguyễn Gia Huy 

- Đỗ Ngọc Phương 

Anh - Dương Thị 

Ngân Thương 

Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn An 

Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

  Đoạt Giải Nhất cuộc thi 

“Chinh phục tương lai” 

 

II. Danh sách cá nhân đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X: 

* Cá nhân đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X: 

 

STT Họ tên Đơn vị Thành tích đạt được 

 

1.  Học sinh 

Nguyễn Mạnh 

Tuấn 

Lớp 6A4 Trường Trung 

học cơ sở Tân Hưng, 

thành phố Bà Rịa 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

2.  Học sinh Bùi 

Thế Huy 

Lớp 9/3 Trường Trung 

học cơ sở Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Vàng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

3.  Học sinh 

Nguyễn Anh 

Tuấn Sĩ 

Lớp 10A8 Trường Trung 

học Phổ thông Ngô 

Quyền, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

4.  Học sinh Hồ 

Thiên Ân 

Lớp 11T5 Trường Trung 

học phổ thông Đinh Tiên 

Hoàng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

5.  Học sinh Vũ 

Nhật Long 

Lớp 9/7 Trường Trung 

học cơ sở Trần Phú, thành 

phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 
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6.  Học sinh 

Nguyễn Trần 

Phương Quỳnh 

Lớp 8/1 Trường Trung 

học cơ sở Duy Tân, thành 

phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

7.  Học sinh Phạm 

Minh Anh 

Lớp 6/1 Trường Trung 

học cơ sở Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

8.  Học sinh Vũ 

Ngọc Như Ý 

Lớp 8/3 Trường Trung 

học cơ sở Vũng Tàu, 

thành phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

9.  Học sinh Võ 

Yến Nhi 

Lớp 8/1 Trường Trung 

học cơ sở Võ Văn Kiệt, 

thành phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

10.  Học sinh 

Nguyễn Ngọc 

Tường Vy 

Lớp 9A3 Trường Trung 

học cơ sở Châu Thành, 

thành phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

11.  Học sinh 

Nguyễn Minh 

Trung 

Lớp 8/4 Trường Trung 

học cơ sở Trần Phú, thành 

phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

12.  Học sinh Hồ 

Thiên Phúc 

Lớp 9/5 Trường Trung 

học cơ sở Vũng Tàu, 

thành phố Vũng Tàu 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

13.  Học sinh 

Nguyễn Quỳnh 

Trâm  

Lớp 11A2 Trường Trung 

học phổ thông Vũng Tàu, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

14.  Học sinh 

Lương Chí 

Khiêm 

Lớp 10A4 Trường Trung 

học phổ thông Vũng Tàu, 

thành phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Vovinam tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

15.  Học sinh 

Nguyễn Khang 

Thịnh 

Lớp 9B trường Trung học 

cơ sở Phước Thuận, huyện 

Xuyên Mộc 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Taekwondo tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

16.  Học sinh Lê 

Thanh Huyền 

Lớp 9/1 trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Gia Thiều, 

thành phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Taekwondo tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 
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17.  Học sinh Đào 

Phạm Minh 

Thư 

Lớp 7A8 Trường Trung 

học cơ sở Phước Bửu, 

huyện Xuyên Mộc 

Đoạt Huy chương Vàng 

môn Taekwondo tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

18.  Học sinh Tăng 

Trung Kiên 

Lớp 9A5 Trường Trung 

học cơ sở Châu Thành, 

thành phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Taekwondo tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

19.  Học sinh 

Trương 

Nguyễn Kim 

Dung 

Lớp 6A2 Trường Trung 

học cơ sở Phước Hải, 

huyện Long Đất 

Đoạt Huy chương Vàng 

môn Taekwondo tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

20.  Học sinh Lê 

Đức Khang 

Lớp 6E trường Trung học 

cơ sở Văn Lương, huyện 

Long Đất 

Đoạt Huy chương Vàng 

môn Taekwondo tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

21.  Học sinh Trần 

Mai Thành 

Lớp 6/5 Trường Trung 

học cơ sở Châu Văn Biếc, 

huyện Long Đất 

Đoạt Huy chương Vàng 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

22.  Học sinh Trịnh 

Thị Ngọc Ngân 

Lớp 6/2 Trường Trung 

học cơ sở Đất Đỏ, huyện 

Long Đất 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

23.  Học sinh 

Nguyễn Minh 

Trí 

Lớp 9/3 Trường Trung 

học cơ sở Châu Văn Biếc, 

huyện Long Đất 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

24.  Học sinh Đỗ 

Quốc Việt 

Lớp 9/3 Trường Trung 

học cơ sở Châu Văn Biếc, 

huyện Long Đất 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

25.  Học sinh 

Nguyễn Hà 

Thu Nhi 

Lớp 6/2 Trường Trung 

học cơ sở Đất Đỏ, huyện 

Long Đất 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

26.  Học sinh Mai 

Khánh Linh 

Lớp 6/6 Trường Trung 

học cơ sở Đất Đỏ, huyện 

Long Đất 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

27.  Học sinh Lê 

Hoàng Phi Yến 

Lớp 12/9 Trường Trung 

học phổ thông Trần Văn 

Quan, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Đoạt Huy chương Vàng 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 
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28.  Học sinh 

Nguyễn Đức 

Phi 

Lớp 11/7 Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn 

Khuyến, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

29.  Học sinh 

Nguyễn Ngọc 

Khánh Linh 

Lớp 10D2 Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn 

Khuyến, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

30.  Học sinh 

Dương Bảo 

Nam 

Lớp 10/1 Trường Trung 

học phổ thông Võ Thị 

Sáu- Đất Đỏ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

 Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

31.  Học sinh 

Nguyễn Tú 

Quyên 

Lớp 11/5 Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

 Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

32.  Học sinh Đào 

Đức Huy 

Lớp 12/5 Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

 Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

33.  Học sinh Lê 

Đình Duy 

Lớp 12/5 Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

34.  Học sinh Trần 

Thị Ngọc Trâm 

Lớp 10/2 Trường Trung 

học phổ thông Hòa Hội, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

35.  Học sinh Lê 

Hoàng Anh 

Thư 

Lớp 11/2 Trường Trung 

học phổ thông Hòa Hội, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

36.  Học sinh 

Nguyễn Hùng 

Lớp 10/9 Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

 Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

37.  Học sinh Bùi 

Nguyễn Thanh 

Tâm 

Lớp 7/3 Trường Trung 

học cơ sở Nguyễn Trãi, 

huyện Long Đất 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

38.  Học sinh Bùi 

Văn Long 

Lớp 8/2 Trường Trung 

học cơ sở Nguyễn Trãi, 

huyện Long Đất 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 
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39.  Học sinh Ngô 

Phạm Ngọc 

Ngân 

Lớp 8/1 Trường Trung 

học cơ sở Trần Đại Nghĩa, 

huyện Long Đất 

 Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

40.  Học sinh 

Nguyễn Lê 

Thanh Tú 

Lớp 7/3 Trường Trung 

học cơ sở Trần Đại Nghĩa, 

huyện Long Đất 

Đoạt Huy chương Bạc 

môn Võ cổ truyền tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

41.  Học sinh Lê 

Phạm Khải 

Hoàn 

Lớp 4/5 Trường Tiểu học 

Bình Minh, thành phố 

Vũng Tàu 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Cờ vua tại Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần 

thứ X năm 2024 

42.  Học sinh 

Dương Hùng 

Khang 

Lớp 5A Trường Tiểu học 

Láng Sim, huyện Xuyên 

Mộc 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bóng bàn tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

43.  Học sinh 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Lớp 5A1 Trường Tiểu học 

Bàu Lâm, huyện Xuyên 

Mộc 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bóng bàn tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

44.  Học sinh Phan 

Phạm Tài Đức 

lớp 5A4 Trường Tiểu học 

Lê Thành Duy, thành phố 

Bà Rịa 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bóng Bàn tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024 

45.  Học sinh Võ 

Mạnh Tuấn 

Lớp 5B Trường Tiểu học 

Lê Lợi, thành phố Bà Rịa 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bóng bàn tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

46.  Học sinh 

Nguyễn Hữu 

Phước 

Lớp 5/1 Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản, thành 

phố Phú Mỹ 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bóng bàn tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

47.  Học sinh 

Nguyễn Hoàng 

Diệu 

Lớp 8/1 Trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở, Trung 

học phổ thông Học viện 

Anh Quốc 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bóng bàn tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

48.  Học sinh 

Nguyễn Xuân 

Đức 

Lớp 9/6 Trường Trung 

học cơ sở Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bóng bàn tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

49.  Học sinh Đoàn 

Đình Phong 

Lớp 5/2 Trường Tiểu học 

Chí Linh, thành phố Vũng 

Tàu 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Điền kinh tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 
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50.  Học sinh Phạm 

Nhật Huy 

Lớp 5C Trường Tiểu học 

Điện Biên, thành phố Bà 

Rịa,  

Đoạt Huy chương Vàng 

môn Điền kinh tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

51.  Học sinh Lê 

Ngọc Thuỷ 

Tiên 

Lớp 5F Trường Tiểu học 

Nghĩa Thành, huyện Châu 

Đức 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Điền kinh tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

52.  Học sinh Trịnh 

Xuân Nhật 

Minh 

Lớp 8/2 Trường Trung 

học cơ sở Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Điền kinh tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

53.  Học sinh Vũ 

Hoàng Công 

Toàn 

Lớp 9,1 Trường Trung 

học cơ sở Trần Đại Nghĩa, 

thành phố Bà Rịa 

Đoạt Huy chương Đồng 

môn Điền kinh tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

54.  Học sinh Phan 

Minh Đức 

Lớp 5/5 Trường Tiểu học 

Trưng Vương, thành phố 

Vũng Tàu 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bơi tại Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần 

thứ X năm 2024. 

55.  Học sinh Lâm 

Thiên Trí 

Lớp 9/3 Trường Trung 

học cơ sở Châu Thành, 

thành phố Vũng Tàu 

Đoạt Huy chương đồng 

môn Bơi tại Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần 

thứ X năm 2024. 

56.  Học sinh 

Nguyễn Ngọc 

Duy Kiên 

Lớp 7A2 Trường Tiểu 

học, Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông Việt 

Mỹ 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bơi tại Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần 

thứ X năm 2024. 

57.  Học sinh Trần 

Phương Nghi 

Lớp 7/2 Trường Trung 

học cơ sở Duy Tân, thành 

phố Vũng Tàu 

 Đoạt Huy chương Đồng 

môn Bơi tại Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần 

thứ X năm 2024. 

58.  Học sinh 

Nguyễn Ngọc 

Hà Vy 

Lớp 8/1 Trường Trung 

học cơ sở Châu Thành, 

thành phố Vũng Tàu  

Đoạt Huy chương Đồng 

môn cầu lông tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

 

 * Cá nhân hướng dẫn học sinh đạt giải huy chương tại Hội khỏe Phù 

Đổng toàn quốc lần thứ X: 

STT Họ và tên Đơn vị 
Thành tích đạt 

được 
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1 

Huấn luyện viên 

Vương Minh Quân, 

môn Vovinam 

Liên Đoàn Vovinam 

tỉnh 

Hướng dẫn huấn 

luyện 05 học sinh đạt 

Huy chương môn 

Vovinam. 

2 

Huấn luyện viên 

Nguyễn Văn Cảnh,  

Vovinam 

Liên Đoàn Vovinam 

tỉnh 

Hướng dẫn huấn 

luyện 04 học sinh đạt 

Huy chương môn 

Vovinam. 

3 

Huấn luyện viên Lê 

Hữu Phận, môn 

Vovinam 

Trường Trung học phổ 

thông Minh Đạm, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Hướng dẫn huấn 

luyện 05 học sinh đạt 

Huy chương môn 

Vovinam. 

4 

Huấn luyện viên Tăng 

Nguyễn Quang Trí, 

môn Cờ vua 

Trường Tiểu học Long 

Mỹ, huyện Long Đất 

Hướng dẫn huấn 

luyện 01 học sinh đạt 

Huy chương  môn cờ 

vua 

5 

Huấn luyện viên 

Nguyễn Tùng Lâm, 

môn võ cổ truyền 

Trường Trung học cơ 

sở Võ Trường Toản, 

thành phố Vũng Tàu 

Hướng dẫn huấn 

luyện 06 học sinh đạt 

Huy chương môn võ 

cổ truyền  

6 

Huấn luyện viên Lê 

Thanh Trung, môn võ 

cổ truyền 

Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Hướng dẫn huấn 

luyện 08 học sinh đạt 

Huy chương môn võ 

cổ truyền  

7 

Huấn luyện viên Lê 

Quang Châu, môn võ 

cổ truyền 

Trường Trung học cơ 

sở Bàu Lâm, huyện 

Xuyên Mộc 

Hướng dẫn huấn 

luyện 05 học sinh đạt 

Huy chương môn võ 

cổ truyền  

8 

Huấn luyện viên 

Nguyễn Văn Thường, 

môn võ Taekwondo 

Hội Taekwondo tỉnh  Hướng dẫn huấn 

luyện 06 học sinh đạt 

Huy chương môn võ 

Taekwondo 

9 

Huấn luyện viên Đào 

Vĩnh Bảo, môn võ 

Taekwondo 

10 

Huấn luyện viên Lê 

Văn Thành, môn võ 

Taekwondo 

11 

Huấn luyện viên 

Nguyễn Minh Trí, môn 

võ Taekwondo 

12 

Huấn luyện viên 

Nguyễn Hoàng Phúc, 

môn võ Taekwondo 

Trường Trung học phổ 

thông Trần Văn Quan, 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
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13 

Huấn luyện viên 

Lương Huy Hùng, 

môn Bóng bàn 

Trường Trung học cơ 

sở Trần Đại Nghĩa, 

thành phố Bà Rịa 

Hướng dẫn huấn 

luyện 07 học sinh đạt 

Huy chương môn 

Bóng bàn 

 

14 
Huấn luyện viên Phạm 

Duy, môn Điền kinh 

Trường Tiểu học Long 

Hương, thành phố Bà 

Rịa 

Hướng dẫn huấn 

luyện 05 học sinh đạt 

Huy chương môn 

Điền kinh  

15 

Huấn luyện viên Ngô 

Xuân Phương, môn 

Bơi 

Trung tâm Văn hóa, 

Nghệ thuật và Thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hướng dẫn huấn 

luyện 05 học sinh đạt 

Huy chương Bơi 

16 

Huấn luyện viên Phạm 

Ngọc Quang, môn Cầu 

lông 

Trung tâm Văn hóa, 

Nghệ thuật và Thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hướng dẫn huấn 

luyện 01 học sinh đạt 

Huy chương môn 

Cầu lông  
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